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1. Bài báo quốc tế  

TT Tên bài báo 
Họ và tên các tác giả 

Trường ĐH Hoa Lư 

Tên tạp chí, tập, số, năm công bố, trang,  

chỉ số ISSN/ISBN 
Ghi chú 

1 
Employment of Google Tools in English 

Language Education: A Review 
Pham Đuc Thuan 

British Journal of Multidisciplinary and 

Advanced Studies: Education, Learning, 

Training & Development, 3(2), 70-77, 

2022, ISSN: 2517-2778 

Tác giả chính 

2. Bài báo trong nước thuộc danh mục tạp chí tính điểm của Hội đồng giáo sư Nhà nước 

TT Tên bài báo 
Họ và tên các tác giả 

Trường ĐH Hoa Lư 

Tên tạp chí, tập, số, năm công bố, trang,  

chỉ số ISSN 
Ghi chú 

2 

Biện pháp sử dụng facebook để nâng cao kĩ 

năng viết tiếng Anh cho sinh viên và các đề 

xuất cho giáo viên 

Bùi Thị Nguyên 
Giáo dục và Xã hội, số 144 (205) tháng 

3/2023, trang 52-56. ISSN: 1859-3917 
Tác giả chính 

3 

Tìm hiểu việc dạy-học tiếng Anh online qua 

mircrosoft teams cho sinh viên ngành ý khoa tại 

trường Đại học Y Dược Thái Bình năm 2022 

 

Bùi Thị Nguyên 

Giáo dục và Xã hội; Số đặc biệt tháng 2/2023 

(kì I), trang 499-504. ISSN:1859-3917 
 

4 

Ảnh hưởng của mô hình học tập dựa trên dự án 

đối với  khả năng học tiếng Anh của sinh viên 

chuyên ngành kế toán – Trường Đại  học Hoa Lư 

Đinh Thị Thu Huyền 
Dạy và Học ngày nay, số đặc biệt tháng 

4/2023, trang 231-233. ISSN: 2851-5769 
Tác giả chính 



2 
 

5 

Hình thức dạy học kết hợp (Blended Learning) 

trong việc nâng cao trình độ tiếng Anh cho đội 

ngũ hướng dẫn viên du lịch tại tỉnh Ninh Bình 

Nguyễn Thị Huệ 

Mai Thị Thu Hân       

Đặng Thanh Điềm 

Tạp chí Giáo dục, Số đặc biệt, tháng 

5/2023. ISSN: 2354 - 0753 
Tác giả chính 

6 

Sử dụng phương pháp tổ chức trò chơi nhằm 

phát huy tính tích cực học tập tiếng Anh cho 

học sinh trường phổ thông thực hành sư phạm 

Tràng An, Đại học Hoa Lư 

Hoàng Thị Tuyết 

Đinh Thị Thùy Linh 

Tạp chí Giáo chức Việt Nam, số 192 tháng 

4/2023, trang 66-70.   

ISSN: 1859-2902 

Tác giả chính 

7 

Nâng cao kỹ năng tự học ngoại ngữ cho sinh 

viên trường đại học Hoa Lư, đáp ứng yêu cầu 

của thị trường lao động trong thời kỳ hội nhập 

và phát triển. 

Dương Thị Ngọc Anh 

Đinh Thị Thùy Linh 

Hoàng Thị Tuyết 

Tạp chí Giáo chức Việt Nam, số 192 tháng 

4/2023, trang 83-87. ISSN: 1859-2902 
Tác giả chính 

8 
Phương pháp dạy học thực hành tiếng Anh cho 

sinh viên chuyên ngành tiếng Anh năm thứ nhất 
Nguyễn Thị Hoàng Huế 

Thiết bị Giáo dục, số 282, tháng 2/2023, trang 

59-61. ISSN: 1859 -0810. 
Tác giả chính 

9 
Lí thuyết về kĩ thuật Shadowing (kĩ thuật nhại 

lại) trong dạy học ngoại ngữ 

Mai Thị Thu Hân       

Nguyễn Thị Hoàng Huế 

Phạm Thanh Tâm   

Tạp chí Giáo dục, số đặc biệt, tháng 

5/2023. ISSN: 2354 - 0735 
Tác giả chính 

10 

Nghiên cứu ảnh hưởng của công suất bơm và 

hệ số phản xạ gương ra đến công suất phát ra 

của hệ Laser rắn Nd3+: YVO4 được bơm bằng 

Laser diode 

Phạm Thị Ngà 

Hoàng Cao Minh 

Thiết bị giáo dục, số đặc biệt tháng 7, 2023. 

ISSN: 1859-0810 
Tác giả chính 

11 

Áp dụng một số tính năng của phần mềm 

Microsoft Teams để tổ chức thi trực tuyến tại 

Trường Đại học Hoa Lư 

Nguyễn Tất Thắng 

Đào Sỹ Nhiên 

Tạp chí Thiết bị giáo dục, số 278, Kỳ 1, 

tháng 12-2022. ISSN: 1859-0810 
Tác giả chính 

12 

Hướng dẫn sinh viên ngành GDMN, trường 

ĐH Hoa Lư khai thác sử dụng trang web miễn 

phí luyện phát âm và nói tiếng Anh 

Đinh Thị Thùy Linh 

Hoàng Thị Tuyết 

Dương Thị Ngọc Anh 

Tạp chí Giáo chức Việt Nam, số 187, 

tháng11/2022. ISSN: 1859 – 2902 
Tác giả chính 
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13 

Sử dụng công cụ PADLET để thúc đẩy hoạt 

động tự học tiếng Anh của sinh viên năm thứ 

nhất Trường Đại học Hoa Lư 

Nguyễn Thị Mỹ Hạnh 
Tạp chí Thiết bị Giáo dục, số 277, kỳ 2 

tháng 11/2022. ISSN 1859 -0810 
Tác giả chính 

14 

Sử dụng một số hoạt động giao tiếp trong dạy 

kỹ năng nói Tiếng Anh cho sinh viên không 

chuyên trường ĐH Hoa Lư 

Nguyễn Thị Hồng Tuyên 
Tạp chí Giáo chức Việt Nam, số 187, tháng 

11 năm 2022. ISSN: 1859-290 
Tác giả chính 

15 Ứng dụng KAHOOT! trong dạy học tiếng Anh Nguyễn Thị Thúy Huyền 
Tạp chí Thiết bị Giáo dục, số 277, kỳ 2, 

tháng 11/2022. ISSN 1859-0810 
Tác giả chính 

3. Bài đăng toàn văn kỷ yếu, bài báo cáo hội nghị 

TT Tên bài 
Họ và tên các tác giả 

Trường ĐH Hoa Lư 

Thông tin về Hội nghị/Hội thảo, báo cáo 

chuyên đề khoa học 
Ghi chú 

16 

Triển khai phương pháp dạy học dự án trên 

ứng dụng Book Creator trong giảng dạy tiếng 

Anh 

Nguyễn Thị Miền 

Kỷ yếu Hội thảo khoa học cấp trường: 

"Nâng cao chất lượng đào tạo giáo viên tiểu 

học", tháng 4/2023 

Hội thảo 

trường ĐH 

Hoa Lư 

17 
Ứng dụng công nghệ thông tin vào thiết kế bài 

giảng để tăng cường tương tác trong lớp học 

Phạm Thị Thanh 

Bùi Thị Tuyết 

Kỷ yếu Hội thảo khoa học cấp trường: 

"Nâng cao chất lượng đào tạo giáo viên tiểu 

học", tháng 4/2023 

Hội thảo 

trường ĐH 

Hoa Lư 


